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DANH TỪ SỐ NHIỀU 
Vấn  đề  I – SỐ 

Một danh từ có thể là số ít hoặc số  nhiều. Một danh từ vốn đề cập đến một 
người, một nơi chốn hoặc một sự vật thì được gọi là danh từ số ít. Một danh từ 
vốn đề cập nhiều người, nhiều nơi chốn hoặc sự vật thì gọi là danh từ số nhiều. 

Số ít {Singular): case ax tooth box lady. 

Số  nhiều (Pluraỉ): cases axes teeth boxes ladies 

Dưới đây là một vài qui tắc chung để thành lập danh từ số  nhiều. Hầu hết các 
danh từ dược thành lập sang dạng số  nhiều bằng cách thêm  s  vào dạng số ít. 

Số  ít (Singular): board manager employee 

Số nhiều (Plural): boadls managers employees 

Các danh từ tận cùng là s, X, z, ch, hoặc sh thành lập dạng số nhiều bằng cách 
thêm es vào sô" ít. 

Số  ít (Singular): pass branch  waltz push. 

Số  nhiều (Plural): passes   branches  waltzes  pushes 

Đối với những danh từ tận cùng là y, chúng ta thành lập dạng số nhiều của 
chúng tùy thuộc vào các mẫu tự đứng trước ỵ. Nếu mẫu tự đứng trước y là một 
phụ âm (không phái là một nguyên âm), thì hãy đổi y sang  i và thêm vào es. 

Số ít (Singular): fly tai ly  copy duty  fifty. 

Số nhiều (Plural): flies tallies  copies duties fifteries. 

Nếu mẫu tự đứng trước là một nguyên âm {a, e, i, o, hoặc u), chỉ cần thêm s để 
thành lập dạng số nhiều của danh từ. 

Số ít {Singular): trolley  holiday  attorney key 

Số nhiều (Plural): trolleys    holidays  attorneys  keys  

TEST 1. Hãy xác định các danh từ sau đây dưới dạng sô ít hay sô nhiều bằng 
cách viết chữ s hoặc p ở khoảng trông bên pliải. 

1. churches bush computers 1 

2. bus  employers term 2. 
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3. day  bank  parks    3. 

4. cities replies box 4. 

 

Khi một danh từ tận cùng là o và dứng trước o là một nguyên âm, đổi sang dạng 
số nhiều bằng cách thêm 5 vào danh từ số ít  

Số  ít: raclio porttolio cameo 

Sô nhiều : raclios portíolios cameos 

Khi một danh.từ tận cùng là o có liên quan đến âm nhạc, thì thành lập dạng số 
nhiều bằng cách thêm s. 

Sô ít: piano soprano banjo 

Sô  nhiều : pianos sopranos banjơs 

Trong trường hợp khác, dạng số nhiều nói chung được thành lập bằng cách 
thêm es. 

Sô ít: hero echo tomato potcìto 

Sô nhiều : heroes echoes tomatoes |)otatoes 

Các danh lừ tận cùng f hoặc te thành lập đạng số  nhiều bằng cách thay đối   f 
hoặc te sang ve và thêm s. 

Sô ít: leaf seIf kniíe life 

Số nhiều {Plural): Ịeaves selves knives lives 

Vài danh từ tân cùng t hoặc te lập dc.i.ng sô nhiều bằng cách thêm vào 5. 

Số  ít:  believ  staíl liff sheritf 

Số  nhiều : beliefs stcufs cliffs sheriffs 

TEST 2. Viêt dạng số nhiều của các từ sau đây vào những khoảng trống bên 
phải. 

1. veto, ego           1. vetoes egos 

2. he ro, safe           2. 

3. memo, color  3. 

4. woll, thief             4.  
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5. rcef                       5. 

6. shelf, tornado   6.  

7. mostguito, video           7.     

8. contralto, proof            8. 

9. giraffe, logo   9.   

10. bluff, solo   10. 

Vài danh từ thành  dạng  số  nhiều của chúng theo hình thức bất qui 

tắc. Đây là cách tốt nhất để  nhớ  những danh từ này.  

Số  ít  . children mouse woman oxen 

Số nhiều : chi ldren mice  women oxen 

Một số danh  từ có một dạng số ít lấn số  nhiều  

Sô ít: tront fish series cleer sheep 

Số nhiều: tront fish series cleer sheep 

Một số danh từ luôn luôn là số ít. Một số danh từ luôn luôn là số nhiều. 

số ít  : music  honesty  news measles 

Số nhiều: scissors oats  thanks         pliers 

Các danh từ kép thường tạo ra dạng sô nhiều bằng cách thêm s vào từ 

quan trọng nhất.    

Số ít : father-in-law not clry public 

 letter of c:i eclit right-of-Wcfy ' mnner-up 

 

số nhiều: fathers-in-law notciries  ptiblic 

letters of creclit  rnnners-Lip 

Hãy nhớ: Lúc bạn nghi ngờ về dạng sỏ nhiều cúa một danh từ, hãy tra tự điển. 
Bạn sè luôn luôn thấy cách viết đúng ở đó. 

TEST 3. Hãy xem lại các dạng số nhiều mà bạn đã học trong  bài này bằng cách 
chỉnh sửa các câu sau đây. Hãy gạch dưới bất cứ dạng số  nhiều nào không 
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đúng, và viết chúng cho đúng trong những chỗ trông ở bên phải. Nếu dạng số 
nhiều đúng  bạn hãy viết chữ  OK. 

1. Tho tcfilor recheckecl all this stitchs. 1 ■ stitches 

2. Several loafs ot bread WCTC’ on the table. 2.    

3. Have VCHI seen the be.fitul grottos in Mace? 3.    

5. The chief of staffs were having a meeting at the white  House. 5. 

6. Many of the womens in the audience wore long gowns. 6. 

7. Ray mond still needed two classes to gradnate. 7. 

8. The premiums on the insurance policys are due next week. 8. 

9. We'll need matchs for starting the campfire. 9. 

10. Hundreds of  business-reply envelopes had to be opened before the sales
 conference at noon. 10. 

Bài Tập 

Đề 1: Viết dạng số nhiều của những danh từ sau dây vào những khoảng trống 
nằm bên phải. Nếu dạng số nhiều giống như dạng số ít, hãy viết  

 

37. statistics 

39. checkbook 

41. alto 

43. half 

45. moưse 

47. scissors 

49. hundred 

51. paragraph 

53. fiasco 

55. gully 

57. bylaw 
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59. butterfly 

61. snpervisor 

63. economics 

65. injury 

67. bush 

69. goocls 

71. stretch  

73. nicety 

75. officer 

77. peony 

79. planet 

81. ski 

83. tax 

85. zone 

87. kidney 

89. bus 

91. jun ior 

93. infantry 

95. ox 

97. agreement 99. notiíication 

38. desk 

40. telephone 

42. violin 

44. wrench 

46. bunch 

48. tweezers 



Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 

 

 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

50. eagle 

52. emergency 

54. attorney 56 gravy 

58. calf 

60. cafe 

62. hotel 

64. image 

66. cuff 

68. eries 

70. class 

72. miss 

74. number 

76. certificate 

78. pitcher 

80. site 

82. kiss 

84. yacht 

86. lullaby 

88. journey 

90. juclge 

92. insert 

94. occasion 

96. granary 

98. man-of-war 1 00. arm  

Đề 2: Hãy viết các danh từ số ít tận cùng là  s, x,z,ch vào  cột thứ nhất rồi viết 
lại dạng số nhiều vào cột thứ 2 
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